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Các Định nghĩa quan trọng cần biết: 

 Halal : nghĩa là được phép sử dụng.  

Ví dụ: Các loại thực phẩm là Halal trong tự nhiên chưa qua 

chế biến: thực vật tươi sống (trái cây tươi, rau củ quả tươi…), 

thủy hải sản tươi sống, các chất vô cơ trong tự nhiên (Ví dụ: 

muối..).  

Đôi với những sản phẩm hoặc Nguyên liệu này người Hồi giáo sẽ sử dụng mà không cần chứng 

nhận Halal. 

   Haram : bị cấm, không được phép sử dụng.   

Ví dụ: 

 Các nguyên liệu/sản phẩm có liên quan đến heo, chó.  

 Các động vật không được giết mổ theo nghi thức Hồi giáo, động vật chết.  

 Các loại động vật trên cạn ăn thịt, có răng nanh, móng vuốt, các động vật sống lưỡng cư 

2 môi trường, các loại thực phẩm có độc tố.....  

 Rượu, bia các chất gây say cũng bị cấm sử dụng. 

 Sản phẩm và/hoặc phụ phẩm từ các sinh vật biến đổi Gen (GMOs) mang gen Haram 

Những loại thực phẩm/ nguyên liệu Haram tuyệt đối không được sử dụng và không đánh 

giá chứng nhận Halal được. 

 

Thủy sản là Halal tại sao thủy sản đông lạnh, nôn sản  sao lại cần đến chứng nhận Halal? 

 Không riêng gì thủy sản đông lạnh mà các loại nông sản: gạo, cà phê, điều, các loại gia vị 

khi xuất khẩu đều qua các công đoạn chế biến và thêm các phụ gia, hóa chất bảo quản vì 

vậy tình trạng Halal không còn đảm bảo như ban đầu. 

Đối với các sản phẩm không xác định được Halal hay Haram thì người Hồi giáo sẽ không sử 

dụng, vì họ nghi ngờ. Nhưng với 1 sản phẩm có chứng nhận Halal trên bao bì thì mọi nghi ngờ 

đó đều bị xóa bỏ và họ chỉ sử dụng những sản phẩm có logo Halal trên bao bì kể cả đối với sản 

phẩm thủy sản và thực vật. Chính vì vậy, khách hàng thường yêu cầu chứng nhận Halal để là 

bằng chứng cho việc sản phẩm đó vẫn còn “tinh khiết”  (tức không bị nhiễm hoặc có thành phần 

là các chất cấm Haram) sau các công đoạn chế biến. Hơn nữa, chứng nhận Halal còn chứng minh 

về chất lượng sản phẩm được đảm bảo và an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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Điều kiện để được chứng nhận Halal: 

- Để chứng nhận sản phẩm Halal thì nguyên liệu, phụ gia, hóa chất sản xuất  sản phẩm đó phải 

được chứng minh là  Halal: 

 Các nguyên liệu từ thực vật, thủy hải sản chưa qua quá trình chế biến ( hoa quả tươi, cá 

biển đông lạnh,..) bản chất là Halal, được phép sử dụng, không cần gửi các hồ sơ thành 

phần nguyên liệu 

 Đối với các nguyên liệu đã có chứng nhận Halal :công ty gửi chứng chỉ Halal còn hiệu 

lực. Chỉ phê duyệt chứng nhận Halal hợp lệ  khi được cấp từ các tổ chức Halal Quốc tế 

được phê duyệt bởi Jakim, GAC, MUI. 

 Đối với các nguyên liệu đã qua chế biến không có chứng chỉ Halal, công ty  cung cấp các 

hồ sơ khác có đầy đủ thông tin về thành phần cấu tạo của nguyên liệu (Công bố chất 

lượng, Specification, Material Safe Data Sheet,..). Trong một số trường hợp, các hồ sơ 

khác liên quan có thể được yêu cầu bổ sung thêm để xác minh tình trạng Halal của 

nguyên liệu. 

-  Không sử dụng cồn dưới mọi hình thức để cho trực tiếp vào sản phẩm. 

- Các nguyên liệu từ động vật bắt buộc phải có chứng nhận Halal của nguyên liệu đó. 

- Toàn bộ dây chuyền sản xuất sản phẩm Halal phải tách biệt với các sản phẩm không Halal. 

Yêu cầu đặc biệt - Đối với công ty có Dây chuyền sản xuất sản phẩm có thịt heo (hoặc động 

vật trên cạn, rượu bia) trong khuôn viên nhà máy có yêu cầu đặc biệt là phải tách biệt hoàn 

toàn với dây chuyền sản phẩm Halal (từ kho nguyên liệu, khi vực sản xuất, dụng cụ chứa đựng, 

kho tạm trữ, kho thành phẩm, nhân công) và Phải có  người Hồi giáo (1 người/ 1 ca sản xuất) 

tham gia quản lý sản xuất các sản phẩm Halal.    

-   Nhân viên phải được đào tạo Halal. 

-   Đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. 

-  Có hệ thống quản lý sản xuất: ví dụ Haccp, ISO 22000, GMP, … 
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Chú ý khi điền đăng ký Halal: 

 - Khi có nhiều sản phẩm sản xuất chung dây chuyền, thiết bị thì bắt buộc phải xem hồ sơ 

(nguyên liệu - thành phẩm) tất cả sản phẩm của dây chuyền đó (cho dù sản phẩm đó công ty 

không đề nghị cấp Halal). 

- Chứng nhận Halal là chứng nhận cho sản phẩm cụ thể vì vậy khi đăng ký cần ghi rõ tên từng 

sản phẩm và địa chỉ sản xuất trêm đăng ký. 

- Khi chứng nhận cho 1 sản phẩm có tên nhãn hàng cụ thể, thì bắt buộc phải đánh giá tất cả các 

nhà máy sản xuất ra sản phẩm đó (bao gồm cả đơn vị gia công bên ngoài).  

  

Sau khi chứng nhận Halal đạt Doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận Halal và Logo Halal để in lên 

bao bì sản phẩm. Tuy nhiên, logo Halal không được sử dụng trong các trường hợp sau: 

- Sản phẩm không/chưa được chứng nhận Halal 

- Sản phẩm đã hết hạn hiệu lực chứng chỉ Halal 

- Sản phẩm có công thức sản xuất hoặc tên giống với sản phẩm đã được chứng nhận nhưng 

được đóng gói dán nhãn theo thương hiệu và sở hữu bởi khách hang (công ty khác) 

- Sản phẩm không được sản xuất tại địa điểm được chứng nhận 
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a.      BƯỚC 1. Tiếp nhận  đăng ký  chứng nhận Halal  

HCA Việt Nam: Hướng dẫn và phổ biến Quy trình chứng nhận Halal. 

Doanh nghiệp: điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký QF03.01 và QF03.01B. 

 

b.      Bước 2. Báo giá và ký kết hợp đồng. 

Hai bên thỏa thuận về giá và các điều khoản hợp đồng. 

 

c.      Bước 3. Đánh giá giai đoạn 1:  đánh giá hồ sơ 

 Doanh nghiệp: Thanh toán 30% phí chứng nhận sau khi ký hợp đồng và gửi các hồ sơ 

theo yêu cầu cho HCA Việt Nam. 

Tối đa thời gian cho việc cung cấp hồ sơ để đánh giá giai đoạn 1 là 90 ngày kể từ ngày tạm ứng 

30% giá trị hợp đồng. 
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 HCA Việt Nam: Sau khi nhận  được hồ sơ Doanh nghiệp gửi, trong vòng 7-15 ngày  HCA 

Việt Nam sẽ phản hồi về tình trạng hồ sơ của Doanh nghiệp.  

Việc này được thực hiện tại Văn phòng HCA hoặc Doanh nghiệp. Đây là bước quan 

trọng để kiểm tra sơ bộ trước khi đánh giá chính thức tại nhà máy. 

Kết quả: Báo cáo đánh giá hồ sơ Giai đoạn 1  

 Doanh nghiệp: Thanh toán 70% phí chứng nhận sau khi đánh giá giai đoạn 1 có kết quả 

đạt. Tối đa 180 ngày kể từ ngày nhận báo cáo đánh giá giai đoạn 1, doanh nghiệp phải 

sắp xếp ngày để tiến hành đánh giá giai đoạn 2. 

  

 d.      Bước 4. Đánh giá giai đoạn 2: Đánh giá tại nhà máy sản xuất 

Đánh giá tại  nhà máy sản xuất : 1-2 ngày do Chuyên gia Hồi giáo của HCA Việt Nam thực hiện. 

 HCA Việt Nam: gửi chương trình đánh giá cụ thể cho doanh nghiệp. 

 Doanh nghiệp: đảm bảo nhà máy phải sản xuất các sản phẩm đã đăng ký chứng nhận và 

cử nhân sự tiếp đoàn đánh giá và ký báo cáo đánh giá. 

 

e.      Bước 5. Thẩm tra hồ sơ và cấp chứng nhận. 

 HCA Việt Nam: Thẩm xét hồ sơ và cấp chứng chỉ Halal cho Doanh nghiệp nếu đạt trong 

vòng 7-15 ngày. 

 Doanh nghiệp: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đánh giá hiện trường, doanh nghiệp phải 

gửi các bằng chứng về hành động khắc phục các lỗi không phù hợp được chỉ ra tại buổi 

đánh giá hiện trường. 

 HCA Việt Nam: phản hồi về hành động khắc phục đó trong vòng 15 ngày. 

 

 Thời gian:  Tổng thời gian cho quy trình đánh giá và cấp chứng nhận thông thường từ 

1,5 tháng - 2 tháng nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn Halal. 

 Báo giá: Chi phí phụ thuộc vào chương trình chứng nhận và thông tin sản phẩm và công 

ty.  Báo giá được cung cấp chính xác sau khi nhận được thông tin đăng ký qua biểu 

mẫu đăng ký. 
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CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN HALAL 

Các thị trường Hồi giáo có quy định đặc biệt như Indonesia và GCC, vì vậy  Quý Doanh nghiệp 

có thể chọn làm 1 ,2 hoặc cả 3 chương trình sao cho phù hợp với yêu cầu của Khách hàng và thị 

trường xuất khẩu. Chi phí các chương trình là độc lập. 

Chương trình Halal JAKIM Halal MUI Halal GCC 

Thời hạn 1 năm 1 năm 3 năm 

Loại sản phẩm đăng 

ký 

Thực phẩm, mỹ phẩm, 

dược phẩm, bao bì… 

Nguyên liệu, bán 

thành phẩm và hương 

liệu 

Thực phẩm 

Phạm vi xuất khẩu: 

Tất cả các nước, ngoại 

trừ: Indonesia và Khối 

GCC 

Tất cả các nước, ngoại 

trừ: Malaysia và Khối 

GCC 

Chỉ có giá trị tại GCC. 

( Khối GCC bao gồm: 

UAE, Kuwwait, 

Oman, Quatar, Saudi 

Arabia, Bahrain, 

Yemen) 

Tiêu chuẩn áp dụng 
Malaysian Standards: 

MS 1500:2019, … 
HAS 2300:1 GSO 2055 – 1:2015 
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Một số Quy định mới của thị trường: 

Cập nhật Quy định mới từ 17/10/2019 của Indonesia:  

  Theo luật No.33/2014 thì tất cả các loại sản phẩm: Thực phẩm, đồ uống, thuốc, mỹ phẩm, hóa 

chất, sản phẩm sinh học, sản phẩm biến đổi gen cũng như những sản phẩm tiêu dùng lưu hành 

tại Indonesia  phải có chứng nhận Halal. Những sản phẩm không đạt chứng nhận Halal 

phải ghi rõ là sản phẩm Non Halal trên bao bì sản phẩm. 

- Cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm về chứng nhận sản phẩm Halal được chính phủ bổ nhiệm 

là “ BPJPH”. 

  Từ sau ngày 17/10/2019:  Việc cấp chứng chỉ Halal sẽ do BPJPH đảm nhiệm thay cho MUI. 

  Giấy Chứng nhận/ công nhận Halal do MUI cấp trước ngày 17/10/2019 vẫn có hiệu lực. 

 

Cập nhật Quy định mới từ 30/5/2020 của Pakistan:  

Bộ Thương Mại Pakistan vừa ban hành quyết định tất cả các mặt hàng lương thực - thực phẩm 

nhập khẩu vào Pakistan phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Halal do cơ quan được chính 

phủ Pakistan chỉ định cấp, có hiệu lực từ ngày 30/5/2020. Cụ thể: 
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1/ Thời hạn sử dụng của sản phẩm tại thời điểm nhập khẩu phải còn ít nhất 66% kể từ ngày sản 

xuất. 

2/ Các thành phần và chi tiết của sản phẩm (thành phần dinh dưỡng, hướng dẫn sử dụng, v.v.) 

trên bao bì phải được in bằng tiếng Urdu và tiếng Anh . 

3/ Logo của cơ quan chứng nhận Halal phải được in trên bao bì bán lẻ. 

4/ Hàng nhập khẩu phải có phải có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Hồi giáo do cơ quan có 

thẩm quyền cấp. 

Tổ chức Chứng Nhận Halal như thế nào mới được Pakistan chấp nhận ? 

Theo quy định S.R.O 237 I/2019 của Pakistan về Halal , điều b – iiiid: 

The shipment shall be accompanied by a Halal certificate issued by a Halal Certification Body, 

accredited by Accrediting Body (AB) which is member of International Halal Accreditation 

Forum (IHAF) or Standard Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)/ 

Hàng hóa phải kèm theo chứng chỉ Halal được cấp bởi tổ chức đánh giá Halal (Halal CB) đã 

được công nhận bởi tổ chức công nhận (AB) là thành viên của diễn đàn Công nhận Halal Quốc 

tế  (IHAF) hoặc là thành viên của Viện tiêu chuẩn đo lường của các quốc gia Hồi Giáo 

(SMIIC) 

Cập nhật Quy định mới từ 2017 của UAE: 

Các sản phẩm Halal khi nhập khẩu vào thị trường UAE thì  Chứng Nhận Halal phải được cấp bởi 

tổ chức nằm trong danh sách có đăng ký với ESMA. Trường hợp tại quốc gia mình không có tổ 

chức phù hợp thì đăng ký với tổ chức ở nước lân cận được ESMA chấp thuận. Tra cứu các tổ 

chức chứng nhận được đăng ký với ESMA :  

http://halal.ae/OpenData/HalalCertificationBodieswithESMA   

Quy định của Malaysia: 

(1) Tất cả thực phẩm và hàng hóa nhập khẩu được bán e2trên thị trường Malaysia sẽ không được 

mô tả là Halal trừ khi thực phẩm và hàng hóa nhập khẩu tuân thủ các yêu cầu hoặc được chứng 

nhận là Halal bởi tổ chức Chứng nhận halal được JAKIM công nhận. 

(2) Nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất thực phẩm và hàng hóa đã được Chứng nhận halal bởi tổ 

chức Chứng nhận Halal được JAKIM công nhận sẽ ghi tên của cơ quan Chứng nhận đó lên thực 

phẩm và hàng hóa nói trên. 

Xem quy định trên và Tải  danh sách các tổ chức chứng nhận Halal được Jakim công nhận tại 

website của Jakim (MALAYSIA): http://www.halal.gov.my/v4/index.php 
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Tại sao lại chọn Văn Phòng Chứng Nhận Halal  (HCA Việt Nam) ? 

Công ty TNHH Văn Phòng Chứng Nhận Halal ( VĂN PHÒNG CHỨNG NHẬN HALAL) được thành lập năm 

2007 là Công ty do người Hồi giáo thành lập và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các cơ quan Công nhận 

Halal trên thế giới về Tổ chức Chứng nhận Halal. 

Hiện nay tại Việt Nam chúng tôi là đơn vị duy nhất được công nhận bởi các tổ chức Hồi giáo lớn: 

Công nhận bởi  GCC Accreditation Center (GAC): 

 

Đã đăng ký với ESMA (UAE): 
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Được công nhận bởi Jakim (Malaysia):

 

Công nhận bởi MUI (Indonesia) 
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Thừa nhận lẫn nhau với cơ quan Halal MUIS (Singapore)
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Thừa nhận lẫn nhau với cơ quan Halal CICOT (Thailan) 
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Thành viên duy nhất của Việt Nam tham gia World Halal Food Council :

 

Hotline:  0916777813 (Ms. Hằng) 

 Email:hang@halal.vn 
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